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Hóa thạch là dấu tích của các sinh vật để lại trong các lớp địa chất của vỏ 

Trái Đất, xác sinh vật hóa đá hoặc được bảo tồn trong các điều kiện đặc biệt. 

 

- Xác động vật trong nhựa hổ phách, xác động vật được bảo quản trong băng. 

 

 

BÀI GIẢNG: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA 

CHUYÊN ĐỀ: TIẾN HÓA 

MÔN: SINH HỌC 12 
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 Trình bày được một số bằng chứng tiến hoá:  

- Bằng chứng hoá thạch; 

- Giải phẫu học so sánh; 

- Tế bào học và sinh học phân tử. 

        MỤC TIÊU 

I. BẰNG CHỨNG HÓA THẠCH 
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a) Phương thức hình thành 

 

 

 

b) Phân loại bằng chứng hóa thạch 

         

 

Nguồn gốc: 

▶ Xác sinh vật (bằng chứng về sinh vật thực tế). 

▶ Đặc điểm một nhóm sinh vật (hang, tổ, phân 

sinh vật, …) 

Trạng thái tồn tại:  

▶ Hóa đá 

▶ Không hóa đá (hổ phách) 

▶ Xác sinh vật (trong băng tuyết) 
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c) Ý nghĩa của nghiên cứu bằng chứng hoá thạch 

- Là bằng chứng trực tiếp của sự tiến hóa, cung cấp nhiều thông tin quan trọng:  

 

 

 

- Phân tích điểm giống và khác nhau về đặc điểm giải phẫu giữa các loài để xác định nguồn gốc của chúng 

và quan hệ họ hàng giữa chúng. 

 

Các loại bằng chứng giải phẫu so sánh 

a) Cơ quan tương đồng 

 

- Cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi (có tổ tiên chung) 

- Thực hiện chức năng khác nhau ở các nhóm phân loại khác nhau có điều kiện sống khác nhau. 

b) Cơ quan tương tự 

- Không có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi 

- Thực hiện chức năng tương tự nhau. 

▶ Xác định được địa điểm và thời gian SV từng sống. 

▶ Có thể dự đoán tổ tiên chung và chiều hướng tiến hóa của các loài. 

▶ Dự đoán được nguyên nhân tồn tại và biến mất của những loài sinh vật trước đây và trong hiện tại. 

II. BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH 
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c) Cơ quan thoái hóa 

- Là cơ quan tương đồng đặc biệt.  

- Phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành nên không thực hiện chức năng hoặc chức năng bị tiêu 

giảm. 

 

d) Hiện tượng lại tổ 

- Là hiện tượng cơ thể SV xuất hiện một số đặc điểm đã mất đặc trưng chỉ có ở sinh vật tổ tiên xa mà không 

có ở cơ thể bố mẹ hoặc tổ tiên gần. 
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- Cấu trúc chung của các loại TB gồm: Màng TB; Tế bào chất;  Vật chất di truyền. 

- TB thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: Tái bản DNA; Truyền thông tin di truyền; Chuyển hóa vật 

chất và năng lượng; Trao đổi chất với môi trường. 

 

- Vật chất di truyền: DNA và protein 

- Các tế bào của tất cả các loài đều sử dụng một loại mã di truyền. 

- Các protein đều cấu tạo từ 20 loại amino acid.  

- Các loại DNA đều được từ 4 loại nucleotide 

+ Cho thấy tính thống nhất của sinh giới 

+ Mức tương đồng của các trình tự DNA hoặc protein phản ánh quan hệ họ hàng  mối quan hệ phát sinh 

chủng loại giữa các loài 

LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG 

Mức độ giống nhau của gene mã hóa Mrurase K ở một số loài thực vật 

III. BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC, SINH HỌC PHÂN TỬ 

1 Bằng chứng tế bào học 

2 Bằng chứng sinh học phân tử 
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